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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BẮC GIANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: 137/QĐ-UBND 

 
Bắc Giang, ngày 11 tháng 02 năm 2014 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt giá giống cây trồng lâm nghiệp thực hiện kế hoạch  
bảo vệ và phát triển rừng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính 
phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015; Quyết định 
số 66/2011/QĐ-TTg ngày 09/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số 
điều của Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 
05/6/2012 của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 
của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BKHĐT-
BNNPTNT-BTC ngày 19/8/2013 của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại 
Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 05/6/2012; 

Căn cứ Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/7/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật 
trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng; 

Căn cứ Quyết định số 151/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh 
Bắc Giang ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc 
Giang; 

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 13/TTr-
SNN ngày 07/02/2014; Sở Tài chính tại Công văn số 161/STC-PG ngày 24/01/2014, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt giá giống cây trồng lâm nghiệp thực hiện kế hoạch bảo vệ và 
phát triển rừng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo biểu chi tiết đính kèm. 

Điều 2. Cây giống trồng rừng phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này phải đảm bảo 
các quy định hiện hành của Nhà nước về tiêu chuẩn giống cây trồng rừng; mức giá 
được phê duyệt bao gồm các khoản thuế theo luật định và chi phí vận chuyển đến trung 
tâm thôn, bản thực hiện mô hình và dự án trồng rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.  

Khi giá giống cây trồng lâm nghiệp có biến động tăng, giảm từ 15% trở lên, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt lại mức giá 
cây giống cho phù hợp. 
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Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước 
tỉnh và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.   

 
 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

Bùi Văn Hạnh 
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BIỂU CHI TIẾT GIÁ GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP NĂM 2014 
(Kèm theo Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Bắc Giang) 
Đơn vị: Đồng/cây 

STT Tên cây giống Quy cách Đơn giá 

1 
Keo lá tràm (sản xuất từ 
hạt trong nước) 

Trọng lượng bầu 200-350g, cây con 2,5-3 
tháng tuổi, chiều cao vút ngọn 25-35cm, 
đường kính cổ rễ 0,25-0,35cm 

950 

2 
Keo tai tượng (sản xuất 
từ hạt giống nhập ngoại) 

Trọng lượng bầu 200-350g, cây con 2,5-3 
tháng tuổi, chiều cao vút ngọn 25-35cm, 
đường kính cổ rễ 0,25-0,35cm 

1.200 

3 
Keo tai tượng (sản xuất 
từ hạt giống trong nước) 

Trọng lượng bầu 200-350g, cây con 2,5-3 
tháng tuổi, chiều cao vút ngọn 25-35cm, 
đường kính cổ rễ 0,25-0,35cm 

950 

4 
Keo lai (sản xuất bằng 
công nghệ giâm hom) 

Trọng lượng bầu 200-350g, cây con 2,5-3 
tháng tuổi, chiều cao vút ngọn 25-35cm, 
đường kính cổ rễ 0,25-0,35cm 

1.250 

5 
Bạch đàn Urophilla (sản 
xuất bằng công nghệ 
giâm hom) 

Trọng lượng bầu 200-350g, cây con 2,5-3 
tháng tuổi, chiều cao vút ngọn 25-35cm, 
đường kính cổ rễ 0,25-0,35cm 

1.250 

6 Thông nhựa (ươm từ hạt) 
Trọng lượng bầu 200-350g, cây con 12-18 
tháng tuổi, chiều cao vút ngọn 7-12cm, 
đường kính cổ rễ 0,6-0,8cm 

4.700 

7 
Thông Mã vĩ (ươm từ 
hạt) 

Trọng lượng bầu 200-350g, cây con 6-9 
tháng tuổi, chiều cao vút ngọn 20-30cm, 
đường kính cổ rễ 0,2-0,3cm 

2.300 

8 Lim xanh (ươm từ hạt) 
Trọng lượng bầu 350-400g, cây con 20-24 
tháng tuổi, chiều cao vút ngọn 50-60cm, 
đường kính cổ rễ 0,4-0,5cm 

20.500 

9 Cây Lát hoa (ươm từ hạt) 
Cỡ bầu 13x18cm, cây con 8-10 tháng tuổi, 
chiều cao 70-90cm, đường kính cổ rễ 1-2cm 

10.000 

10 
Cây Vối thuốc (ươm từ 
hạt) 

Cỡ bầu 9x13cm, cây con 9-12 tháng tuổi, 
chiều cao 30-50cm, đường kính cổ rễ 0,3-
0,5cm 

3.600 

11 
Cây Trám trắng (ươm từ 
hạt) 

Cỡ bầu 10x15cm, cây con 8-9 tháng tuổi, 
chiều cao 1-1,5m, đường kính cổ rễ 1-2cm 

5.100 

 


